Chi tiết lộ trinh tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên

Gồm 14 nhà ga trong đó có 3 ga ngầm là Bến Thành, Nhà hát Thành phố và Ba Son. Còn 11 ga còn lại là các nhà ga trên cao: Công viên Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công Nghệ Cao, Đại Học Quốc Gia, Bến Xe Suối Tiên.

	Số
	Tên ga
	Khoảng cách (km)
	Tuyến trung chuyển
	Vị trí

	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Giữa các
nhà ga
	Từ ga
Bến Thành
	
	Tỉnh thành
	Quận
	Phường

	L101
	Bến Thành
	Ben Thanh
	-
	0,0
	L2 Tuyến 2
L3A Tuyến 3A
L4 Tuyến 4

 BRT01

 1, 3, 4, 18, 19, 20, 31, 34, 36, 38, 39, 44, 45, 52, 53, 56, 65, 75, 88, 93, 102, 109, 152, 155, 156, D4
	TP. Hồ Chí Minh
	Quận 1
	Bến Thành

	L102
	Nhà hát Thành phố
	Opera House
	0,6
	0,6
	
 155
	
	
	Bến Nghé

	L103
	Ba Son
	Ba Son
	1,7
	2,3
	T Tramway 1


 155
	
	
	

	L104
	Công viên Văn Thánh
	Van Thanh Park
	1,2
	3,5
	
 159, 160
	
	Bình Thạnh
	Phường 22

	L105
	Tân Cảng
	Tan Cang
	0,9
	4,4
	L5 Tuyến 5


 158, 161
	
	
	Phường 25


Thảo Điền

	

	L107
	An Phú
	An Phu
	1,0
	6,5
	
 153, 154
	
	
	


An Phú

	


Trường Thọ

	

	L110
	Bình Thái
	Binh Thai
	1,3
	11,0
	
 162, 163, 168, 169
	
	
	

	L111
	Thủ Đức
	Thu Duc
	1,8
	12,8
	
 6, 8, 10, 30, 52, 53, 55, 56, 57, 67, 89, 104, 141, 150, 60-3, 60-7, 162, 168
	
	
	Bình Thọ

	L112
	Khu công nghệ cao
	High Tech Park
	2,4
	15,2
	
 6, 8, 10, 30, 52, 67, 76, 150, 60-3, 60-7, 164, 165, 167
	
	
	Linh Trung

	L113
	Đại học Quốc gia
	National University
	1,5
	16,7
	
 8, 10, 19, 30, 33, 52, 53, 67, 76, 93, 99, 150, 60-1, 60-2, 60-3, 60-7, 164, 166
	
	
	

	L114
	Bến xe Suối Tiên
	Suoi Tien Terminal
	3,0
	19,7
	L1 Tuyến 1 kéo dài

 55, 56, 67, 76, 93, 150
	Bình Dương
	TP. Dĩ An
	Bình Thắng


